
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Dẫn luận ngôn ngữ (Introduction to Language) 

- Mã số học phần: XH383 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết và 90 tiết tự học 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Ngôn Ngữ Văn Hóa Anh 

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Khoa Ngoại Ngữ 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Điều kiện song hành: Không 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu CĐR CTĐT 

4.1 Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về ngôn ngữ học. 2.1.3 

4.2 

Đào tạo sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào 

phân tích sơ lược các lĩnh vực cụ thể của ngôn ngữ học như âm 

vị học, từ pháp học, cú pháp học, ngữ nghĩa học, ngữ dụng học; 

Phổ biến kiến thức, kỹ năng trong tìm hiểu các lĩnh vực này.  

2.2.1; 2.2.2 

4.3 

Đào tạo cho sinh viên kỹ năng cần thiết để tự định hướng, đưa 

ra kết luận chuyên môn liên quan đến các lĩnh vực cụ thể của 

ngôn ngữ học; kỹ năng đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động 

tìm hiểu về ngôn ngữ. 

2.3 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 Hiểu được các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và ngôn 

ngữ học.  
4.1 2.1.3a 

CO2 

Hiểu được những khái niệm và vấn đề cơ bản của các 

lĩnh vực cụ thể của ngôn ngữ học gồm ngữ âm học, âm 

vị học, từ pháp học, cú pháp học, ngữ nghĩa học và ngữ 

dụng học.  

4.1 2.1.3a 

 Kỹ năng   



 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

CO3 
Vận dụng và phân tích được những vấn đề cơ bản về các 

lĩnh vực cụ thể của ngôn ngữ học. 
4.2 2.2.1a 

CO4 
Ứng dụng kiến thức ngôn ngữ học trong học tập và giao 

tiếp 
4.2 2.2.2a 

 Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO6 

Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn liên quan 

đến kiến thức cơ bản về các lĩnh vực thuộc ngôn ngữ 

học. 

4.3 2.3c 

CO7 Đánh giá một cách chủ động và cải thiện hiệu quả hoạt 

động liên quan đến ngôn ngữ học. 
4.3 2.3d 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

 Học phần Dẫn luận ngôn ngữ cung cấp kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học và 

giới thiệu khái quát về các lĩnh vực cụ thể trong ngôn ngữ học gồm ngữ âm học, âm vị 

học, từ pháp học, cú pháp học, ngữ nghĩa học và ngữ dụng học. Học phần giúp xây 

dựng nền tảng cho các học phần chuyên sâu của ngôn ngữ học trong các học kỳ kế 

tiếp. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Ngôn ngữ là gì? 

1.1. Định nghĩa ngôn ngữ 

1.2. Đặc tính ngôn ngữ 

1.3. Kiến thức ngôn ngữ 

1.4. Sử dụng ngôn ngữ 

1.5. Các dạng thức văn phạm trong ngôn ngữ 

1.6. Ngôn ngữ và ngôn ngữ học 

8 CO1 

Chương 2. Ngữ âm học 

2.1 Ngữ âm học là gì 

2.2 Cơ quan phát âm 

2.3 Quá trình phát âm 

2.4 Phân loại và mô tả phụ âm 

2.5 Phân loại và mô tả nguyên âm 

 

6 

 

 

CO2; CO3, 

CO6, CO7 

Chương 3. Âm vị học 

3.1 Định nghĩa âm vị 

3.2 Luật âm vị học 

3.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới sự biến đổi âm vị 

6 CO2; CO3, 

CO6, CO7 

Chương 4. Từ pháp học 

4.1 Khái niệm hình vị 

 

5 
CO2; CO3, 

CO6, CO7 



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

4.2 Khái niệm cơ bản trong từ pháp học 

4.3 Phân loại hình vị 

4.4 Nguyên tắc phân tích hình vị 

4.5 Các quá trình cấu tạo từ 

Chương 5 Cú pháp học 

5.1 Định nghĩa câu 

5.2 Các tính chất cơ bản của câu 

5.3. Thành tố trong câu 

5.5 Chức năng thành tố trong câu 

5.4 Cách phân tích cấu trúc câu 

 

 

8 

CO2; CO3, 

CO6, CO7 

Chương 6 Ngữ nghĩa học 

6.1 Định nghĩa từ  

6.2 Đặc tính ngữ nghĩa của từ 

6.3 Các loại nghĩa của từ 

6.4 Những quy tắc ngữ nghĩa 

6.5 Nghĩa của cụm từ và câu 

 

6 
CO2; CO3, 

CO4, CO6, 

CO7 

Chương 7 Ngữ dụng học 

7.1 Ngữ cảnh ngôn ngữ và ngữ cảnh phi ngôn ngữ 

7.2 Hành động ngôn từ (speech act) 

7.3 Tiền giả định (presupposition) 

7.4 Hàm ngôn (implicature) 

7.5 Đại từ và các chỉ định từ (deixis) 

 

 

 

6 

CO2; CO3, 

CO4, CO6, 

CO7 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Thuyết giảng 

- Làm việc nhóm 

- Thuyết trình nhóm 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

-  Chuẩn bị bài, nghiên cứu bài trước khi đến lớp và sau khi học. 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:  

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số CĐR HP 



 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học 80% tổng số 

tiết 

10% CO6-CO7 

2 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

- Thuyết trình về các vấn đề cơ 

bản của ngôn ngữ học. 

40% CO1, CO2, 

CO4, CO6 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết (60 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết  

- Bắt buộc dự thi 

50% CO2, CO3, 

CO4, CO5, 

CO7 

   100%  

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

 [1] Fromskin, V.; Rodman, R.; Hyams, N. (2014). An 

introduction to language (11th international edition). Boston, 

USA: Cengate Learning.  

 

 [2] Laurel J. Brinton (2000). The structure of modern English. 

John Benjamins Publishing Company 

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1  - 3 Chương 1: Ngôn ngữ là 

gì? 

1.1.Định nghĩa ngôn ngữ 

1.2.Đặc tính ngôn ngữ 

1.3.Kiến thức ngôn ngữ 

1.4.Sử dụng ngôn ngữ 

1.5.Các hỉnh thức văn 

phạm trong ngôn 

ngữ 

1.6.Ngôn ngữ và ngôn 

ngữ học 

8 0 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: từ trang 1 đến 15; 

+ Tài liệu [2]: từ trang 3 đến 8.  

- Làm bài tập ở tài liệu [1], trang 28 

3- 4 Chương 2: Ngữ âm học 

2.1 Ngữ âm học là gì 

2.2 Cơ quan phát âm 
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 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: từ trang 190 đến 251; 

+ Tài liệu [2]: từ trang 17 đến 44.  

- Làm bài tập ở tài liệu [1], trang 218 và 

https://benjamins.com/catalog/persons/1405


 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

2.3 Quá trình phát âm 

2.4 Phân loại và mô tả  

   phụ âm 

2.5 Phân loại và mô tả 

nguyên âm 

 

 

266.  

4 - 7 Chương 4: Âm vị học 

3.1 Định nghĩa âm vị 

3.2 Luật âm vị học 

3.3 Các yếu tố ảnh  

hưởng tới sự biến đổi âm  

vị 

6 
 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: từ trang 190 đến 251; 

+ Tài liệu [2]: từ trang 17 đến 44.  

- Làm bài tập ở tài liệu [1], trang 218 và 

266. 

7 - 8 Chương 4: Từ pháp học 

4.1 Khái niệm hình vị 

4.2 Khái niệm cơ bản  

trong từ pháp học 

4.3 Phân loại hình vị 

4.4 Nguyên tắc phân tích  

hình vị 

4.5 Các quá trình cấu 

tạo từ 
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 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: từ trang 33 đến 60; 

+ Tài liệu [2]: từ trang 74 đến 101.  

- Làm bài tập ở tài liệu [1], trang 66.  

8 - 10 Chương 5: Cú pháp học 

5.1 Định nghĩa câu 

5.2 Các tính chất cơ bản 

 của câu 

5.3. Thành tố trong câu 

5.5 Chức năng thành tố  

trong câu 

5.4 Cách phân tích cấu 

trúc câu 

 

 

8 

 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: từ trang 76 đến 111; 

+ Tài liệu [2]: từ trang 104 đến 127.  

- Làm bài tập ở tài liệu [1], trang 129. 

11 - 13 Chương 6: Ngữ nghĩa 

học 

6.1 Định nghĩa từ  

6.2 Đặc tính ngữ nghĩa  

của từ 

6.3 Các loại nghĩa của từ 

6.4 Những quy tắc ngữ  

nghĩa 

6.5 Nghĩa của cụm từ 

 

6 

 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: từ trang 104 đến 15; 

+ Tài liệu [2]: từ trang 129 đến 158.  

- Làm bài tập ở tài liệu [1], trang 178 



 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

và câu 

14 - 15 Chương 7: Ngữ dụng 

học 

7.1 Ngữ cảnh ngôn ngữ 

 và ngữ cảnh phi ngôn 

 ngữ 

7.2 Hành động ngôn từ  

(speech act) 

7.3 Tiền giả định  

(presupposition) 

7.4 Hàm ngôn  

(implicature) 

7.5 Đại từ và các chỉ  

định từ (deixis) 

 

 

 

4 

 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: từ trang 139 đến 174; 

+ Tài liệu [2]: từ trang 289 đến 314.  

- Làm bài tập ở tài liệu [1], trang 178 

 


